
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 2353010025 Giàng A Châu Y3 ĐD TT 39 205A 09h15

2 2353010050 Lê Ngọc Diệp Y3 ĐD TT 39 205A 09h15

3 2253010014 Lê Thị Kim Dung Y3 ĐD TT 39 205A 09h15

4 2353010070 Phó Khánh Hương Y3 ĐD TT 39 205A 09h15

5 2353010027 Vũ Thùy Linh Y3 ĐD TT 39 205A 09h15

6 2353010062 Nguyễn Thị Khánh Ly Y3 ĐD TT 39 205A 09h15

7 2353010131 Nguyễn Yến Ly Y3 ĐD TT 39 205A 09h15

8 2353010073 Nguyễn Thúy Nhi Y3 ĐD TT 39 205A 09h15

9 2353010028 Lâm Thị Hoài Thư Y3 ĐD TT 39 205A 09h15

10 2353010067 Vũ Phương Quỳnh Y3 ĐD TT 40 205A 09h15

11 2353010087 Nguyễn Ngọc Ánh Dương Y3 ĐD TT 41 205A 09h15

12 2353010010 Hoàng Khánh Linh Y3 ĐD TT 41 205A 09h15

13 2353010065 Lương Thị Hoài Thu Y3 ĐD TT 41 205A 09h15

14 2353010006 Ngô Như Thuần Y3 ĐD TT 41 205A 09h15

15 2353010128 Trần Linh Chi Y3 ĐD TT 42 205A 09h15

16 2353010079 Nguyễn Thành Công Y3 ĐD TT 42 205A 09h15

17 2353010058 Bùi Thị Diệu Linh Y3 ĐD TT 43 205A 09h15

18 2153010006 Phạm Thị Phương Anh Y3 ĐD TT 44 205A 09h15

19 2353010051 Lê Trung Đạt Y3 ĐD TT 44 205A 09h15

20 2353010089 Hoàng Thị Mai Liên Y3 ĐD TT 44 205A 09h15

21 2353010086 Phan Mạnh Nam Y3 ĐD TT 44 205A 09h15

22 2353010009 Chử Thị Ngọc Y3 ĐD TT 44 205A 09h15

23 2353010111 Nguyễn Hồng Nhung Y3 ĐD TT 44 205A 09h15

24 2353010049 Nguyễn Thị Kim Quyên Y3 ĐD TT 44 205A 09h15

ĐỐI TƯỢNG : Y3 ĐD TT - LẦN 2 (2025-2026)

2. Địa điểm: Nhà A6

Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MÔN : ĐIỀU DƯỠNG NCT

HÌNH THỨC THI : TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH BẢNG

1. Thời gian : Thứ 3 ngày 28 tháng 07 năm 2026
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